
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCKT23
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 56 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCKT20116 Lê Thu Quỳnh Anh 16/11/2002 10 1 5.2 D+ 7.5 B 7.9 B 6.1 C+ 5.7 C 5.4 D+ 7.5 B 5.3 D+ 6.6 C+ 2.4 F

2 72DCKT20122 Phùng Thị Ngọc Anh 7/4/2003 10 1 7.9 B 6.0 C+ 6.7 C+ 2.5 F 8.0 B+ 7.5 B 5.7 C 5.9 C 5.2 D+ 6.4 C+

3 72DCKT20318 Phùng Thị Vân Anh 8/6/2003 10 1 6.0 C+ 5.1 D+ 8.1 B+ 3.8 F 6.9 C+ 6.5 C+ 4.6 D 5.2 D+ 5.0 D+ 8.0 B+

4 72DCKT20148 Trần Thị Anh 4/9/2003 10 0 7.6 B 4.8 D 8.2 B+ 5.8 C 8.1 B+ 5.8 C 7.8 B 5.6 C 5.1 D+ 8.0 B+

5 72DCKT20117 Vũ Tuấn Anh 9/8/2003 10 4 6.9 C+ 5.3 D+ 2.5 F 3.4 F 5.8 C 3.3 F 3.9 F 6.1 C+ 5.8 C 4.4 D

6 72DCKT20109 Phạm Thị Ngọc Ánh 19/03/2003 10 1 6.7 C+ 6.1 C+ 7.1 B 9.1 A 5.3 D+ 7.5 B 6.0 C+ 6.3 C+ 5.3 D+ 2.7 F

7 72DCKT20131 Lưu Thanh Bình 12/8/2003 10 3 6.6 C+ 4.2 D 5.0 D+ 2.8 F 0.0 F 6.1 C+ 2.6 F 5.0 D+ 5.7 C 2.8 F

8 72DCKT20114 Lê Thị Kim Chi 3/11/2003 10 3 7.0 B 3.8 F 2.5 F 5.9 C 5.3 D+ 5.1 D+ 5.3 D+ 5.3 D+ 5.6 C 3.9 F

9 72DCKT20105 Nguyễn Thị Xuân Chúc 20/12/2003 10 0 8.2 B+ 8.4 B+ 8.9 A 6.4 C+ 5.1 D+ 8.2 B+ 7.5 B 6.0 C+ 7.1 B 6.7 C+

10 72DCKT20145 Lý Thị Duyên 6/5/2003 10 0 7.3 B 5.8 C 7.4 B 6.6 C+ 5.7 C 5.4 D+ 7.7 B 5.9 C 6.2 C+ 5.2 D+

11 72DCKT20146 Hoàng Hải Đăng 20/03/2003 10 2 8.0 B+ 3.7 F 5.8 C 3.1 F 6.0 C+ 5.1 D+ 7.1 B 5.7 C 6.0 C+ 4.9 D

12 72DCKT20142 Hoàng Hương Giang 28/07/2003 10 0 7.4 B 6.7 C+ 8.1 B+ 6.7 C+ 6.2 C+ 6.8 C+ 7.0 B 5.8 C 6.2 C+ 6.7 C+

13 72DCKT20113 Nguyễn Thị Hương Giang 20/09/2003 10 0 7.4 B 7.8 B 9.3 A 8.1 B+ 7.2 B 8.9 A 6.1 C+ 5.9 C 5.8 C 5.4 D+

14 72DCKT20120 Bùi Thị Thu Hà 9/8/2003 10 1 7.6 B 6.4 C+ 6.4 C+ 6.5 C+ 6.1 C+ 7.5 B 5.6 C 4.8 D 6.1 C+ 2.9 F

15 72DCKT20130 Nguyễn Thị Thu Hà 17/09/2003 10 1 7.3 B 4.9 D 4.5 D 6.0 C+ 4.2 D 4.0 D 5.1 D+ 5.8 C 5.2 D+ 2.4 F

16 72DCKT20112 Trần Thu Hà 15/11/2003 10 1 8.2 B+ 6.0 C+ 6.7 C+ 6.3 C+ 7.1 B 6.5 C+ 5.4 D+ 5.9 C 6.2 C+ 3.4 F

17 72DCKT20135 Vũ Thu Hà 6/5/2003 10 4 6.7 C+ 4.9 D 5.0 D+ 2.5 F 2.7 F 4.3 D 2.6 F 5.6 C 5.3 D+ 2.8 F

18 72DCKT20134 Nguyễn Thị Hạnh 7/4/2003 10 1 7.4 B 2.8 F 5.3 D+ 6.7 C+ 6.7 C+ 4.0 D 6.4 C+ 5.9 C 5.7 C 7.6 B

19 72DCKT20119 Nguyễn Thị Thu Hiền 8/1/2003 10 0 8.0 B+ 7.4 B 8.8 A 8.1 B+ 8.5 A 7.9 B 6.8 C+ 6.0 C+ 6.3 C+ 5.3 D+

20 72DCKT20129 Đoàn Huy Hoàng 31/05/2003 10 0 6.2 C+ 5.3 D+ 6.1 C+ 7.5 B 5.8 C 7.4 B 5.1 D+ 5.7 C 5.2 D+ 5.0 D+

21 72DCKT20140 Lê Thanh Huyền 21/07/2003 10 0 6.9 C+ 7.1 B 9.2 A 8.5 A 6.6 C+ 7.8 B 9.5 A 5.9 C 7.4 B 5.9 C

22 72DCKT20128 Đào Thị Hương 26/05/2003 10 2 6.2 C+ 3.9 F 5.9 C 8.5 A 5.3 D+ 4.7 D 6.8 C+ 4.8 D 6.6 C+ 3.9 F

23 72DCKT20106 Hà Thanh Hương 30/10/2003 10 1 6.9 C+ 5.3 D+ 6.7 C+ 8.9 A 6.0 C+ 6.8 C+ 7.2 B 5.8 C 6.5 C+ 3.3 F

24 72DCKT20143 Nguyễn Thị Lan Hương 19/07/2003 10 0 8.1 B+ 4.7 D 8.1 B+ 8.8 A 7.3 B 8.1 B+ 7.8 B 4.8 D 5.8 C 4.7 D

25 72DCKT20139 Nguyễn Thu Hường 11/1/2003 10 0 8.3 B+ 8.5 A 9.2 A 5.6 C 7.5 B 7.5 B 9.2 A 5.9 C 8.0 B+ 8.6 A

26 72DCKT20124 Ngô Thị Hưởng 4/5/2003 10 1 7.3 B 4.0 D 6.7 C+ 8.0 B+ 4.6 D 4.4 D 9.0 A 4.2 D 5.7 C 2.7 F

27 72DCKT20115 Nguyễn Hải Linh 7/2/2003 10 1 8.1 B+ 4.5 D 7.1 B 7.9 B 5.7 C 6.1 C+ 7.5 B 5.8 C 6.8 C+ 2.4 F

28 72DCKT20104 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 14/08/2003 10 1 7.0 B 4.8 D 9.2 A 8.7 A 4.0 D 6.1 C+ 7.2 B 5.2 D+ 5.3 D+ 3.7 F
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29 72DCKT20118 Trần Mai Loan 17/10/2003 10 1 8.1 B+ 7.9 B 6.9 C+ 8.7 A 7.9 B 5.0 D+ 8.8 A 6.6 C+ 7.0 B 3.6 F

30 72DCKT20150 Bùi Thị Khánh Ly 30/11/2003 10 1 7.4 B 4.9 D 8.5 A 8.5 A 5.3 D+ 5.4 D+ 8.2 B+ 6.4 C+ 5.6 C 3.2 F

31 72DCKT20110 Lê Ngọc Mai 14/09/2003 10 3 7.6 B 3.5 F 2.9 F 8.5 A 6.3 C+ 3.3 F 7.2 B 6.6 C+ 6.1 C+ 7.3 B

32 72DCKT20125 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22/12/2003 10 0 7.0 B 4.7 D 5.4 D+ 7.7 B 5.3 D+ 7.2 B 9.5 A 5.9 C 6.4 C+ 6.6 C+

33 72DCKT20132 Nguyễn Thị Thanh Mai 23/02/2003 10 0 8.2 B+ 7.8 B 7.9 B 9.7 A 7.6 B 8.2 B+ 8.8 A 5.2 D+ 7.3 B 7.0 B

34 72DCKT20316 Nguyễn Thị Nga 30/09/2002 10 1 7.3 B 5.4 D+ 6.8 C+ 3.6 F 0.0 F 6.1 C+ 6.3 C+ 5.8 C 5.0 D+ 4.3 D

35 72DCKT20121 Nguyễn Phương Ngân 15/03/2003 10 1 6.6 C+ 4.6 D 7.1 B 2.3 F 5.0 D+ 6.8 C+ 4.6 D 6.3 C+ 6.2 C+ 4.3 D

36 72DCKT20149 Vũ Thị Nhài 2/2/2003 10 2 8.2 B+ 4.8 D 5.7 C 3.8 F 4.1 D 6.5 C+ 3.3 F 5.5 C 6.0 C+ 5.7 C

37 72DCKT20103 Chu Linh Nhi 7/5/2003 10 1 6.5 C+ 4.5 D 5.0 D+ 3.2 F 5.6 C 6.5 C+ 4.0 D 5.1 D+ 5.0 D+ 6.0 C+

38 72DCKT20137 Nguyễn Thị Phương 26/06/2003 10 1 8.6 A 6.2 C+ 7.5 B 6.0 C+ 7.1 B 8.6 A 7.1 B 5.6 C 6.3 C+ 2.2 F

39 72DCKT20107 Phạm Tuấn Phương 23/07/2003 10 1 7.0 B 4.9 D 3.0 F 7.0 B 6.8 C+ 8.2 B+ 7.0 B 6.1 C+ 5.3 D+ 6.0 C+

40 72DCKT20111 Đinh Thị Quỳnh 26/07/2003 10 2 6.8 C+ 2.9 F 4.4 D 3.8 F 7.3 B 5.8 C 4.7 D 6.5 C+ 5.2 D+ 8.2 B+

41 72DCKT20127 Trần Hương Quỳnh 11/3/2003 10 0 6.9 C+ 8.8 A 8.5 A 4.3 D 4.8 D 7.9 B 5.6 C 6.6 C+ 5.0 D+ 6.6 C+

42 72DCKT20133 Ngô Thị Thanh Tâm 22/07/2003 10 0 6.0 C+ 5.2 D+ 7.0 B 4.5 D 7.4 B 7.7 B 7.1 B 7.0 B 5.7 C 9.1 A

43 72DCKT20138 Đỗ Phương Thảo 9/8/2003 10 0 7.1 B 5.6 C 9.2 A 9.0 A 6.1 C+ 5.0 D+ 8.6 A 7.0 B 6.1 C+ 5.5 C

44 72DCKT20102 Nguyễn Kim Phương Thảo 20/08/2003 10 1 6.6 C+ 4.4 D 5.7 C 5.8 C 5.2 D+ 7.5 B 4.7 D 4.8 D 5.3 D+ 3.6 F

45 72DCKT20136 Nguyễn Phương Thảo 28/09/2003 10 0 8.3 B+ 8.2 B+ 8.5 A 7.8 B 5.4 D+ 6.5 C+ 8.4 B+ 6.5 C+ 6.9 C+ 4.2 D

46 72DCKT20108 Nguyễn Thị Thoa 24/04/2003 10 1 5.8 C 5.4 D+ 7.9 B 3.4 F 6.0 C+ 7.9 B 7.0 B 6.2 C+ 5.5 C 5.5 C

47 72DCKT20141 Nguyễn Thị Thanh Thoa 10/11/2003 10 1 8.0 B+ 6.5 C+ 6.0 C+ 4.2 D 5.2 D+ 6.1 C+ 6.0 C+ 4.5 D 6.2 C+ 3.5 F

48 72DCKT20317 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/11/2003 10 0 7.1 B 5.1 D+ 7.4 B 6.4 C+ 0.0 F 7.1 B 8.2 B+ 5.8 C 5.0 D+ 8.8 A

49 72DCKT20123 Bùi Mạnh Toàn 6/10/2003 10 1 7.8 B 5.4 D+ 6.4 C+ 3.7 F 5.2 D+ 4.3 D 7.5 B 5.3 D+ 6.2 C+ 4.2 D

50 72DCKT20147 Nguyễn Hà Trang 23/05/2003 10 0 6.8 C+ 6.3 C+ 7.4 B 9.0 A 7.6 B 9.0 A 8.9 A 6.9 C+ 5.7 C 8.5 A

51 72DCKT20314 Nguyễn Thị Huyền Trang 6/4/2003 10 3 5.7 C 3.9 F 7.1 B 5.4 D+ 6.2 C+ 3.9 F 8.9 A 7.3 B 5.3 D+ 3.1 F

52 72DCKT20101 Nguyễn Thị Thu Trang 24/01/2003 10 1 7.4 B 4.5 D 5.3 D+ 5.3 D+ 5.4 D+ 7.2 B 7.2 B 5.5 C 6.3 C+ 2.9 F

53 72DCKT20126 Nguyễn Phương Tú 5/11/2003 10 1 7.5 B 3.5 F 8.1 B+ 8.9 A 7.3 B 8.4 B+ 8.8 A 6.9 C+ 6.5 C+ 4.5 D

54 72DCKT20144 Nguyễn Thị Hoài Vy 22/05/2003 10 0 8.2 B+ 8.5 A 8.5 A 6.2 C+ 7.0 B 7.9 B 6.8 C+ 6.3 C+ 5.1 D+ 4.7 D

55 72DCKT20315 Nguyễn Thị Yến 29/06/2003 10 3 7.3 B 4.2 D 4.6 D 3.1 F 4.9 D 4.7 D 3.7 F 5.8 C 5.6 C 3.8 F

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


